
PHỤ LỤC

HỌC LIỆU, TÀI LIỆU, SÁCH TRUYỆN TRANH CHO GIÁO VIÊN VÀ TRẺ EM LÀ NGƯỜI
DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-KHTC ngày           /7/2024 của Sở Giáo dục và
Đào tạo)

Số
TT

Danh mục học liệu, tài liệu, sách
truyện tranh

Đơn vị
tính

Số
lượng Thông số kỹ thuật

A B C D E

1
Bé chơi và làm quen với chữ cái (Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ 3-4 tuổi vùng
DTTS)

Quyển 2.876

- Kích thước: (17 x 24)
cm.
- In 4 màu
- 32 trang chưa kể trang
bìa.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

2
Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3-4 tuổi chơi
và làm quen chữ cái  (Tăng cường tiếng
Việt cho trẻ vùng DTTS)

Bộ 105

- Kích thước: (29,7 x 42)
cm.
- In 4 màu
- 31 tranh/bộ.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

3
Bé chơi và làm quen với chữ cái (Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ 4-5 tuổi vùng
DTTS)

Quyển 3.347

- Kích thước: (17 x 24)
cm.
- In 4 màu
- 32 trang chưa kể trang
bìa.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

4
Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi chơi
và làm quen chữ cái  (Tăng cường tiếng
Việt cho trẻ vùng DTTS)

Bộ 130

- Kích thước: (29,7 x 42)
cm.
- In 4 màu
- 31 tranh/bộ.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

5
Bé chơi và làm quen với chữ cái (Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi vùng
DTTS)

Quyển 3.420

- Kích thước: (17 x 24)
cm.
- In 4 màu
- 32 trang chưa kể trang
bìa.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

6
Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi chơi
và làm quen chữ cái  (Tăng cường tiếng
Việt cho trẻ vùng DTTS)

Bộ 250

- Kích thước: (29,7 x 42)
cm.
- In 4 màu
- 31 tranh/bộ.
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

7 Bộ thẻ nhận biết chữ cái và chữ số dành
cho trẻ Bộ 4.531

- Kích thước: (9 x 16)cm.
- In 4 màu
- 29 thẻ/bộ
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

8 Lô tô bé làm quen với chữ cái Bộ 4.532

- Kích thước:(7x10)cm.
- In 4 màu
- 32 quân/bộ
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

9 Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô Bộ 775

- Kích thước: (9 x 16)cm.
- In 4 màu
- 44 thẻ/bộ
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành
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10

Sách truyện tranh cho trẻ làm quen
tiếng Việt (để xây dựng góc sách cho
trẻ ở các trường mầm non) Bộ sách
gồm 12 quyển

Bộ 614

10.1 Núi biết bay Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 12 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.2 Con đường đến trường Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 12 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.3 Hổ và trâu Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 12 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.4 Sự tích vết rạn trên mai rùa Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 12 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.5 Sự tích mưa, gió, mặt trời và mặt trăng Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.6 Thần Sắt Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.7 Mèo mun qua cầu Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.8 Hạt nắng đáng yêu Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.9 Ngày đầu tiên đi học Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.10 Ông thầy rùa Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.11 Tiên thử lòng người Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

10.12 Nguồn gốc các dân tộc Quyển 614

- Kích thước: (19 x 26,5)
cm.
- In 4 màu
- 16 trang
- Do nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam phát hành

Số
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Danh mục học liệu, tài liệu, sách
truyện tranh

Đơn vị
tính

Số
lượng Thông số kỹ thuật
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